
 

Biểu số 02/TKQG 

Ngày nhận báo cáo: 
15/7/2025 

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
TRÊN ĐỊA BÀN 

Tỉnh/Thành phố...  

Đơn vị báo cáo:​
UBND tỉnh, tp: …… ​
Đơn vị nhận báo cáo:​
Bộ Tài chính (Cục Thống 
kê) 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
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I. Chi 
đầu 
tư 
phát 
triển 

2                                           

Chi 
đầu 
tư 

3                                           



cho 
các 
dự án 

Chi 
đầu 
tư và 
hỗ trợ 
vốn 
cho 
các 
doanh 
nghiệ
p 
cung 
cấp 
sản 
phẩm, 
dịch 
vụ 
công 
ích do 
Nhà 
nước 
đặt 
hàng, 
các tổ 
chức 
kinh 
tế; 
các tổ 
chức 
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chính 
của 
Trung 
ương 
và địa 
phươ
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4                                           



đầu 
tư 
vốn 
nhà 
nước 
vào 
doanh 
nghiệ
p theo 
quy 
định 

Chi 
đầu 
tư 
phát 
triển 
còn 
lại 
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II. 
Chi 
trả 
nợ lãi 
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III. 
Chi 
thườ
ng 
xuyê
n 
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1. Chi 
quốc 
phòn
g 
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2. Chi 
an 
ninh 
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và 
trật tự 
an 
toàn 
xã hội 

3. Chi 
sự 
nghiệ
p giáo 
dục - 
đào 
tạo, 
dạy 
nghề 
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4. Chi 
sự 
nghiệ
p y tế, 
dân 
số và 
kế 
hoạch 
hóa 
gia 
đình 

11                                           

5. Chi 
khoa 
học, 
công 
nghệ 
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6. Chi 
văn 
hóa, 
thông 
tin 
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7. Chi 
sự 
nghiệ
p phát 
thanh, 
truyề
n 
hình, 
thông 
tấn 

14                                           

8. Chi 
thể 
dục, 
thể 
thao 
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9. Chi 
sự 
nghiệ
p bảo 
vệ 
môi 
trườn
g 
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10. 
Chi 
sự 
nghiệ
p 
kinh 
tế 
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Trong 
đó: - 
Chi 
sự 
nghiệ
p 
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nông, 
lâm 
nghiệ
p, 
thủy 
sản 
và 
thủy 
lợi 

11. 
Chi 
quản 
lý 
hành 
chính, 
Đảng, 
đoàn 
thể 
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Trong 
đó: - 
Chi 
hoạt 
động 
quản 
lý 
Ngân 
hàng 
Nhà 
nước 

20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

12. 
Chi 
sự 
nghiệ
p đảm 
bảo 
xã hội 
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13. 
Chi 
trợ 
giá 
mặt 
hàng 
chính 
sách 
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14. 
Chi 
khác 
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IV. 
Chi 
bổ 
sung 
quỹ 
dự 
trữ 
tài 
chính 
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V. 
Chi 
dự 
phòn
g 
ngân 
sách 
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VI. 
Các 
nhiệ
m vụ 
chi 
khác 
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VIII. 
Chi 

27 x x x x x x   x x x x x x   x x x x x x   



Ứng 
dụng 
CNT
T, 
chuy
ển 
đổi số 

Chia 
ra:   x x x x x x   x x x x x x   x x x x x x   

Chi 
mua 
sắm 
hàng 
hóa 
thiết 
bị 
phần 
cứng 

28 x x x x x x   x x x x x x   x x x x x x   

Chi 
mua 
sắm, 
thuê 
phần 
mềm 

29 x x x x x x   x x x x x x   x x x x x x   

Chi 
dịch 
vụ 
liên 
quan 
đến 
công 
nghệ 
thông 
tin 
khác 
(quản 

30 x x x x x x   x x x x x x   x x x x x x   



trị, 
dịch 
vụ an 
ninh, 
đườn
g 
truyề
n, 
trang 
điện 
tử, 
tên 
miền, 
sửa 
chữa, 
bảo 
trì, 
lắp 
đặt,..) 

Ghi chú: Không kê khai thông tin vào ô có dấu x 

  

 


